
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 14, TT 3 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM NGUYỄN HOÀNG

0108093024

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 14 Luật An 
toàn thực phẩm 2010; Khoản 2, Điều 1 Nghị Định Số: 
67/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, 
KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN 
LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ);

4632(Chính)

2. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

3. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

4. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ

4210

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
Các nhà máy lọc dầu; Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công 
trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên 
sông, các cảng du lịch, cửa cống; Đập và đê. - Xây dựng 
đường hầm ; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà 
như: Các công trình thể thao ngoài trời.

4290

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC 
PHẨM NGUYỄN HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN HOANG FOOD TRADING JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987 623998
Email:

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

11. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: - Nghiên cứu và phát triển khoa học y khoa; - Nghiên 
cứu và phát triển công nghệ sinh học; - Nghiên cứu và phát 
triển khoa học nông nghiệp;

7210

12. Quảng cáo 7310

13. Đại lý du lịch 7911

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

16. In ấn 1811

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

19. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

20. Xây dựng nhà các loại 4100

21. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn;
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại

7490

26. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

27. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

28. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

29. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

30. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

31. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

33. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

36. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng  
(Điều 14 Luật An toàn thực phẩm 2010; Khoản 2, Điều 1 Nghị 
Định Số: 67/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN 
XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC 
QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ);

1079

37. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

39. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4649

41. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

42. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;

4669
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
MẠNH HÀ        
                           
            

Số 11/4/189 Đông 
Khê, Tổ 10, cụm 
2, Phường Đông 
Khê, Quận Ngô 
Quyền, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Tổng số 26.000 260.000.000 26,000

Cổ phần 
phổ 
thông

26.000 260.000.000 26,000

031086526

2 NGUYỄN THỊ 
THÙY

Căn hộ 04A T7 – 
Chung cư FLC, 
đường Lê Đức 
Thọ, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

51.000 510.000.000 51,000

Tổng số 51.000 510.000.000 51,000

0361870002
16 

3 ĐỖ THỊ 
THANH THỦY 
                           
            

Số 4/191 Lê Lợi, 
Phường Gia Viên, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.000 230.000.000 23,000

Tổng số 23.000 230.000.000 23,000

031338834

43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

44. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

45. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031338834
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4/191 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4/191 Lê Lợi, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ THANH THỦY                                  
      

Nữ

15/07/1984 Kinh Việt Nam

11/03/2009 Công an Thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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